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SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 BỆNH VIỆN ĐA KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 KHU VỰC NGỌC HỒI

DANH MỤC IN ẤN BIỂU MẪU, HỒ SƠ BỆNH ÁN, SỔ SÁCH CHUYÊN MÔN
CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI

STT Danh mục hàng hóa/dịch
vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ  Địa điểm giao

hàng/thực hiện
Khối
lượng Đơn vị tính Ghi chú

1 Bì Xquang

In  màu  xanh  trên  giấy  ford
trắng định lượng 70mg cắt bế
dán  thành  phẩm kích  thước:
25 x 30 cm

Bệnh  viện  Đa  khoa
khu vực Ngọc Hồi 4.000 Cái

2 Sổ đi buồng thường quy

Bìa in trên giấy ford 180mg,
ruột  in  trên  giấy  ford  định
lượng 70 mg 160 trang/cuốn,
đóng  xém  thành  phẩm  kích
thước 21 x 30 cm

Bệnh  viện  Đa  khoa
khu vực Ngọc Hồi 3 Cuốn

3 Sổ kiểm tra

Bìa in trên giấy ford 180mg,
ruột  in  trên  giấy  ford  định
lượng 70 mg 160 trang/cuốn,
đóng  xém  thành  phẩm  kích
thước 21 x 30 cm

Bệnh  viện  Đa  khoa
khu vực Ngọc Hồi 1 Cuốn

4
Sổ  tổng  hợp  thuốc  hàng
ngày

Bìa in trên giấy ford 180mg,
ruột  in  trên  giấy  ford  định
lượng  70  mg  100  tờ/cuốn,
đóng  xém  thành  phẩm  kích
thước 21 x 30 cm

Bệnh  viện  Đa  khoa
khu vực Ngọc Hồi 5 Cuốn

5 Sổ họp giao ban

Bìa in trên giấy ford 180mg,
ruột  in  trên  giấy  ford  định
lượng 70 mg 160 trang/cuốn,
đóng  xém  thành  phẩm  kích
thước 21 x 30 cm

Bệnh  viện  Đa  khoa
khu vực Ngọc Hồi 17 Cuốn
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Sổ  lĩnh  thuốc  thành  phầm
gây nghiện, hướng tâm thần,
thuốc  thành  phần  tiền  chất
(Nội trú, ngoại trú)

Bìa in trên giấy ford 180mg,
ruột  in  trên  giấy  ford  định
lượng 70 mg 160 trang/cuốn,
đóng  xém  thành  phẩm  kích
thước 21 x 30 cm

Bệnh  viện  Đa  khoa
khu vực Ngọc Hồi 14 Cuốn

7 Sổ  bàn  giao  người  bệnh
chuyển viện

Bìa in trên giấy ford 180mg,
ruột  in  trên  giấy  ford  định
lượng 70 mg 160 trang/cuốn,
đóng  xém  thành  phẩm  kích
thước 15 x 21 cm

Bệnh  viện  Đa  khoa
khu vực Ngọc Hồi 4 Cuốn

8 Sổ thường trực

Bìa in trên giấy ford 180mg,
ruột  in  trên  giấy  ford  định
lượng 70 mg 160 trang/cuốn,
đóng  xém  thành  phẩm  kích
thước 21 x 30 cm

Bệnh  viện  Đa  khoa
khu vực Ngọc Hồi 8 Cuốn

9 Sổ  bàn  giao  thuốc  thường
trực

Bìa in trên giấy ford 180mg,
ruột  in  trên  giấy  ford  định
lượng 70 mg 160 trang/cuốn,
đóng  xém  thành  phẩm  kích
thước 21 x 30 cm

Bệnh  viện  Đa  khoa
khu vực Ngọc Hồi 7 Cuốn
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STT Danh mục hàng hóa/dịch
vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ  Địa điểm giao

hàng/thực hiện
Khối
lượng Đơn vị tính Ghi chú

10 Sổ đẻ

Bìa in trên giấy ford 180mg,
ruột  in  trên  giấy  ford  định
lượng 70 mg 160 trang/cuốn,
đóng  xém  thành  phẩm  kích
thước 21 x 30 cm

Bệnh  viện  Đa  khoa
khu vực Ngọc Hồi 4 Cuốn

11 Sổ bình phiếu chăm sóc

Bìa in trên giấy ford 180mg,
ruột  in  trên  giấy  ford  định
lượng 70 mg 160 trang/cuốn,
đóng  xém  thành  phẩm  kích
thước 21 x 30 cm

Bệnh  viện  Đa  khoa
khu vực Ngọc Hồi 3 Cuốn

12 Sổ bình bệnh án

Bìa in trên giấy ford 180mg,
ruột  in  trên  giấy  ford  định
lượng  70  mg  100  tờ/cuốn,
đóng  xém  thành  phẩm  kích
thước 21 x 30 cm

Bệnh  viện  Đa  khoa
khu vực Ngọc Hồi 3 Cuốn

13 Sổ cấp phát máu

Bìa in trên giấy ford 180mg,
ruột  in  trên  giấy  ford  định
lượng  70  mg  100  tờ/cuốn,
đóng  xém  thành  phẩm  kích
thước 30 x 42 cm

Bệnh  viện  Đa  khoa
khu vực Ngọc Hồi 3 Cuốn

14 Sổ bàn giao máu truyền

Bìa in trên giấy ford 180mg,
ruột  in  trên  giấy  ford  định
lượng  70  mg  100  tờ/cuốn,
đóng  xém  thành  phẩm  kích
thước 21 x 30 cm

Bệnh  viện  Đa  khoa
khu vực Ngọc Hồi 3 Cuốn

15 Sổ nhật ký vận hành

Bìa in trên giấy ford 180mg,
ruột  in  trên  giấy  ford  định
lượng  70  mg  100  tờ/cuốn,
đóng  xém  thành  phẩm  kích
thước 21 x 30 cm

Bệnh  viện  Đa  khoa
khu vực Ngọc Hồi 70 Cuốn
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